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NỘI DUNG

�Tài liệu phục vụ học tập
�Tài liệu tra cứu chuyên sâu
�Tra cứu tài liệu theo nội dung chuyên sâu
� Khó khăn trong tra cứu tài liệu



TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP

Dược lý

Trần Th ị Thu Hằng (2010),              
Dược lực học, NXB Ph ương ñông, 
Tái bản lần th ứ 14



TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP

Dược lý chuyên ñề



TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP

Dược lý



TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP

Dược lý : ôn tập/lượng giá

Trần Th ị Thu Hằng (2010),  Tr ắc nghi ệm Dược lực học,                      
NXB Phương ñông, Tái b ản lần th ứ 6



TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP

Dược lâm sàng/S ử dụng thu ốc



TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP

Dược lâm sàng/S ử dụng thu ốc



TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP

Dược lâm sàng : case study/l ượng giá



TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP

Dược lâm sàng : case study/l ượng giá



TÀI LIỆU TRA CỨU CHUYÊN SÂU
TRA CỨU CHUYÊN LUẬN CHUNG VỀ THUỐC
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TÀI LIỆU TRA CỨU CHUYÊN SÂU
TRA CỨU CHUYÊN LUẬN CHUNG VỀ THUỐC



DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM

• Được biên tập bởi Ban ch ỉ ñạo
biên so ạn Dược th ư Quốc gia và
Hội ñồng Dược ñiển Việt Nam, 
Bộ Y tế

• Bao gồm 600 chuyên lu ận thu ốc
và các chuyên lu ận chung

• Biên soạn lần ñầu tiên năm 2002; 
tái bản trọn bộ năm 2009 với 600 
chuyên lu ận.

• Năm 2007, Hội ñồng Dược ñiển
Việt Nam ban hành Dược thư
Quốc gia Việt Nam dùng cho
tuy�n y t � c� s�.

SÁCH TRA CỨU CHUYÊN SÂU



NỘI DUNG CỦA 1 CHUYÊN LUẬN 
TRONG DƯỢC THƯ

SÁCH TRA CỨU CHUYÊN SÂU

Thông tin quy chế18Thời kỳ mang thai9

Quá liều và xử trí17Thận trọng8

Tương kỵ16Chống chỉ ñịnh7

Độ ổn ñịnh và bảo quản15Chỉ ñịnh6

Tương tác thuốc14Dược lý và cơ chế tác dụng5

Liều lượng và cách dùng13Dạng thuốc và hàm lượng4

Hướng dẫn xử trí ADR12Loại thuốc3

Tác dụng không mong muốn11Mã ATC2

Thời kỳ cho con bú10Tên chung quốc tế1



BRITISH NATIONAL FORMULARY

• Được biên soạn bởi Hiệp hội Y 
khoa Anh và Hiệp hội Dược s ĩ
Hoàng gia Anh

• Cung cấp thông tin c �p nh�t ch�
y�u v� các thu �c kê ñ�n t	i Anh
dưới dạng tài liệu tra cứu nhanh

• Cập nhật 6 tháng/lần, ấn bản mới
nhất BNF 61, phát hành tháng
3/2011.

• Ngoài ra, còn có ấn bản BNF dành
cho trẻ em (British National 
Formulary for Children). 

SÁCH TRA CỨU CHUYÊN SÂU



NỘI DUNG CỦA 1 CHUYÊN LUẬN 
TRONG BRITISH NATIONAL FORMULARY

SÁCH TRA CỨU CHUYÊN SÂU

Biệt dược ở Anh: dạng bào chế, nồng ñộ/hàm lượng, giá
thành, công ty sản xuất
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Liều dùng4

Tác dụng không mong muốn3

Thận trọng2

Chỉ ñịnh1



• Được biên soạn bởi Sean C 
Sweetman và cộng sự

• Cung cấp thông tin toàn di 
n v�
t�t c� các thu �c trên th � gii, 
bao gồm thuốc ñang lưu hành, 
thuốc mới, thuốc cũ hiện nay ít
dùng, và cả các thuốc thảo dược
thông dụng, thuốc còn ñang trong
giai ñoạn nghiên cứu, thuốc dùng
trong chẩn ñoán và một số thuốc
thú y. 

• Cập nhật 2 năm/lần, ấn bản mới
nhất Martindale 37 th 2011, phát
hành tháng 4/2011

SÁCH TRA CỨU CHUYÊN SÂU

MARTINDALE: The Complete Drug Reference



NỘI DUNG CỦA 1 CHUYÊN LUẬN 
TRONG MARTINDALE

SÁCH TRA CỨU CHUYÊN SÂU

Các chế phẩm:

- Các dạng bào chế trong các
dược ñiển

- Biệt dược ở các nước/ thế giới

12Tương kỵ và ñộ ổn ñịnh6

Liều dùng và cách dùng11Đặc tính vật lý, hóa học và ñiều kiện
bảo quản
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Dược ñộng học10Dược ñiển có chuyên luận thuốc4

Tương tác thuốc9Công thức hóa học3

Thận trọng:
- Sử dụng thuốc ở trẻ em

- Phụ nữ có thai

- Phụ nữ cho con bú
- Sự ảnh hưởng lên các test 
chẩn ñoán…

8Mã ATC2

Các phản ứng có hại7Tên thuốc và các từ ñồng nghĩa1



AHFS Drug Information

• Được biên soạn bởi Hiệp hội
Dược s ĩ thu ốc Hệ thống Y t ế
Hoa Kỳ

• Cung cấp các chuyên lu �n
toàn di 
n v� các thu �c ñang
l�u hành t 	i Hoa Kỳ và thông
tin ñược FDA phê duyệt.

• Cập nhật hàng năm, ấn bản mới
nhất AHFS Drug Information 
2011, phát hành tháng 4/2011

SÁCH TRA CỨU CHUYÊN SÂU



NỘI DUNG CỦA 1 CHUYÊN LUẬN 
TRONG AHFS DRUG INFORMATION

SÁCH TRA CỨU CHUYÊN SÂU

Độc tính cấp/ Độc tính mạn5

Các chế phẩm ở Mỹ: dạng bào
chế, nồng ñộ/hàm lượng, công ty
sản xuất

9Tương tác thuốc4

Đặc tính vật lý, hóa học và ñộ ổn
ñịnh

8Thận trọng:

- Các phản ứng có hại

- Thận trọng và chống chỉ ñịnh
- Thận trọng ở trẻ em

- Thận trọng ở người cao tuổi

- Nguy cơ ñột biến và ung thư
- Phụ nữ có thai, cho con bú và ảnh
hưởng lên khả năng sinh sản…

3

Dược ñộng học7Liều dùng và cách dùng2

Dược lý học/ Cơ chế tác dụng6Các cách sử dụng1



SÁCH TRA CỨU CHUYÊN SÂU



SÁCH TRA CỨU CHUYÊN SÂU

http://www.medicinescomplete.com/mc/marketing/curre nt/academic.htm



• Lựa chọn Martindale: the Complete 
Drug Reference từ trang chủ

SÁCH TRA CỨU CHUYÊN SÂU

TRA CỨU TRONG MARTINDALE



• Nhập tên hoạt chất hoặc biệt dược cần tra cứu
vào ô trống � nhấn SEARCH ñể tìm kiếm

Ví dụ: nhập tên amikacin. Kết quả hiện ra như sau:

TRA CỨU TRONG MARTINDALE

SÁCH TRA CỨU CHUYÊN SÂU



Từ các tài liệu có liên quan
� Lựa chọn ñường dẫn ñến Chuyên luận thuốc (Drug monographs)

SÁCH TRA CỨU CHUYÊN SÂU

TRA CỨU TRONG MARTINDALE



Các trường thông tin/chuyên luận
� lựa chọn trực tiếp nội dung

cần tra cứu

Nội dung cụ thể
của chuyên luận

TRA CỨU TRONG MARTINDALE

SÁCH TRA CỨU CHUYÊN SÂU



• Ví dụ lựa chọn trường “Antimicrobial Action ”

(Tác dụng kháng khuẩn). Kết quả hiện ra như sau:

SÁCH TRA CỨU CHUYÊN SÂU

TRA CỨU TRONG MARTINDALE



SÁCH TRA CỨU CHUYÊN SÂU

Tương tác thu ốc



SÁCH TRA CỨU CHUYÊN SÂU

Sử dụng thu ốc trên ñối tượng ñặc bi ệt (1)



SÁCH TRA CỨU CHUYÊN SÂU

Sử dụng thu ốc trên ñối tượng ñặc bi ệt (2)



SÁCH TRA CỨU CHUYÊN SÂU

ADR và ñộ ổn ñịnh/t ương k ỵ thu ốc tiêm



SÁCH TRA CỨU CHUYÊN SÂU

Dược ñộng h ọc lâm sàng/Giám sát ñiều tr ị

Hoàng Th ị Kim Huy ền (2011), Dược ñộng h ọc: Nh ững ki ến th ức cơ bản, 
Tài li ệu học tập dành cho h ọc viên trong và sau ñại học, NXB Y h ọc



SỬ DỤNG CÁC NGUỒN TRA CỨU CHUYÊN SÂU

Dược thư Quốc gia Việt Nam
British National Formulary
Martindale: The Complete Drug Reference
AHFS Drug Information
Drug Facts and Comparisons
Drug Information Handbook

Thông tin chung

Handbook of Injectable Drugs Tương hợp-tương kị
thuốc tiêm

Các CSDL tra cứu thông tin chung
Drug Prescribing in Renal Failure

Liều dùng

Meyler's Side Effects of Drugs 
Các CSDL tra cứu thông tin chung

Phản ứng có hại của
thuốc

1.Maloine PM, et al. Drug information: a guide for pharmacist. 3rd 2006.
2. Nemire RE, et al. Pharmacy student: survival guide. 2nd 2009.



• So sánh thông tin về hiệu chỉnh liều ñối với bệnh nhân trong 4 
CSDL: BNF, Martindale, AHFS Drug information và Drug 
Prescribing in Renal failure

• Sự khác biệt rõ rệt giữa các CSDL về khuyến cáo hiệu chỉnh
liều và khoảng cách giữa các liều

• Nghiêm trọng nhất là trường hợp thuốc không ñược khuyến
cáo hiệu chỉnh liều ở CSDL này nhưng lại chống chỉ ñịnh ở
CSDL khác

KHÓ KHĂN TRONG TRA CỨU THÔNG TIN THUỐC

BMJ. 2005;331:263-266



• So sánh thông tin về chỉ ñịnh, khoảng liều ở người lớn, tác
dụng phụ và thận trọng trong tờ tóm tắt ñặc tính sản phẩm và
tờ rời hướng dẫn sử dụng ñược Cơ quan Quản lý Dược phê
duyệt ở 26 nước

• Sự bất ñồng ñáng kể về nguồn thông tin thuốc ở các nước
khác nhau

• Trong cùng 1 nước, cũng có sự khác nhau giữa các tài liệu
của các hãng khác nhau với cùng 1 thuốc

KHÓ KHĂN TRONG TRA CỨU THÔNG TIN THUỐC

Eur J Clin Pharmacol. 2003;59:263–270



• So sánh thông tin về
tương tác thuốc trong
4 CSDL là BNF (Anh), 
VIDAL (Pháp), 
Micromedex và Drug 
interaction facts (Mỹ)

• Sự bất ñồng trong liệt
kê danh mục tương
tác và phân loại mức
ñộ tương tác

KHÓ KHĂN TRONG TRA CỨU THÔNG TIN THUỐC

Br J Clin Pharmacol.2006;63(6)::709–14



• Tại Việt Nam:

� MIMS và VIDAL là nguồn thông tin ñược
bác sĩ, dược sĩ và y tá sử dụng nhiều nhất

KHÓ KHĂN TRONG TRA CỨU THÔNG TIN THUỐC

Khảo sát ñánh giá năng lực Quốc gia về Thông tin thuốc và Cảnh giác dược 2009.     
Dự án do WHO tài trợ

Sách tra cứu Website



Tuy nhiên …

• Khả năng cung cấp thông tin liên quan ñến các lĩnh
vực như liều dùng, chỉ ñịnh, tương tác thuốc giữa các
CSDL có sự khác biệt

• Các CSDL bằng tiếng Anh có khả năng cung cấp
thông tin thuốc tốt hơn các CSDL bằng tiếng Việt

Phí Xuân Anh và cộng sự (2011), Nghiên cứu ñánh giá một số cơ sở dữ liệu thường dùng trong
thực hành tra cứu thông tin thuốc tại Việt Nam, Tạp chí Dược học số 11: tr 12 – 16.

KHÓ KHĂN TRONG TRA CỨU THÔNG TIN THUỐC



• Các CSDL nước ngoài (tiếng Anh và Pháp) cung cấp
khuyến cáo ñịnh lượng khá ñầy ñủ

• Các CSDL bằng tiếng Việt, ngoài Dược Thư, phần lớn các
khuyến cáo chỉ dừng ở mức ñịnh tính như thận trọng, cần
giảm liều
� thông tin chưa thực sự hữu ích

KHÓ KHĂN TRONG TRA CỨU THÔNG TIN THUỐC

Thông tin về hiệu chỉnh liều cho bệnh nhân suy thận trong các CSDL 
thường dùng tra cứu thông tin thuốc ở Việt Nam

Trần Thị Thu Hằng và cộng sự, 2011, Đánh giá thông tin về liều dùng và hiệu chỉnh liều trong các cơ sở dữ liệu
thực hành tra cứu thông tin thuốc tại Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc, số 3: tr 82-87. 



• Khả năng cung cấp thông tin của các CSDL 
khác nhau

• Thông tin giữa các CSDL không có sự ñồng
nhất trên nhiều lĩnh vực khác nhau
“các nguồn CSDL nhìn chung cung cấp thông tin lâm sàng ñáng 

tin cậy. Song không có cơ sở dữ liệu nào chính xác 100%”

�CẢNH GIÁC THÔNG TIN (infovigilance)

KHÓ KHĂN TRONG TRA CỨU THÔNG TIN THUỐC



�Tra cứu thông tin theo ñịnh hướng

�Tập hợp, tra cứu nhiều tài liệu khác nhau; từ ñó, 
tổng hợp, ñánh giá ñể ñưa ra câu trả lời ñầy ñủ và
chính xác

KẾT LUẬN


